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Họ và tên GV Chuyên môn Kiêm nhiệm

/ số tiết

GVCN

 (4t)

Lớp dạy 

BM chính

Tổng 

số tiết 

Môn 

chính

Lớp dạy 

BM 2

Tổng 

số tiết 

Môn 2

TC Số 

tiết 

dư/ 
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1 Nguyễn Vân Vũ Anh 7a1 6/3->6/5, 7/1,7/2 15 19 3 Tập sự hết ngày 30/9

2 Đoàn Văn Ấn Anh Nhóm trưởng Tiếng Anh 7a5 7/4,7/5,9/1,9/2,9/3 12 16 -3

3 Nguyễn Thị Kim Loan Anh 8a6 6/1,6/2,8/4->8/6 15 19 0

4 Thầy Hiền (GV thỉnh giảng) Anh 8/3,9/4, 9/5 7 7

5 Cô Cương  (GV thỉnh giảng) Anh 7/3,7/6,8/1,8/2 12 12

6 Nguyễn Thị Anh Đào GDCD
TPCM Tổ KHXH /1t; 

Nhóm trưởng GDCD
4 khối 22 23 4

7 Phạm Ngọc Vân Anh CN, Hóa Nhóm trưởng C.Nghệ 6a4 Khối 6 5 8/1->8/5 10 19 0

8 Nguyễn Thị Thanh Tâm
CN, Sinh, 

KHTN
Tổ trưởng Công Đoàn Tổ KHTN /1t 8a1 khối 7 6 8/1,8/2,6/3 8 19 0

9 Nguyễn Thị Việt Hân Công nghệ 8a3 Khối 8, 9 17 21 2

10 Trần Thị Kim Cúc Địa Nhóm trưởng Đia lí 6a3  6/3,6/4, K7, GDĐP 6/3 19 22 3 Thầy Trung dạy 1t

11 Nguyễn Thị Kiều Nhơn Địa
TT Tổ KHXH/3t  

Phụ trách môn Lịch sử, Địa lý L6
6/5, khối 8, khối 9 19 22 3

12 Bùi Minh Trung Địa Trưởng bộ môn Địa của quận /3t 1 lớp 7 lớp cô Cúc 1 1 Phó Hiệu trưởng

13 Trần Thúy Loan Hóa, KHTN
UV BCH Công đoàn /1t 

Nhóm trưởng Hóa học
9a2 8/6, khối 9 12 6/4 4 21 2

14 Lê Thị Kiều Dung Lý, KHTN Chủ tịch Công đoàn /4t 6a2 khối 7, 8/1,8/2,8/3 9 6/2 4 21 2

15 Hoàng Thị Ngọc Tuyến Lý, KHTN
TT Tổ KHTN/3t, 

Nhóm trưởng Lý + KHTN
khối 9, 8/4,8/5,8/6 13 6/5 4 20 1

16 Nguyễn Thị Thu Hằng MT Nhóm trưởng M.Thuật 7a3
Khối 6, 7/1->7/3, GDDP 

6/2, 6/4, 6/5
11 15 -4

17 Phạm Thị Sim Sim MT Tư vấn HS 8a2 7/4->7/6, khối 8 9 13 -6

18 Trần Thị Minh Nhạc
Phó CTCĐ/4t;

Nhóm trưởng Âm Nhạc
4 khối 22 26 7
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19 Nguyễn Sĩ Collins Sinh, KHTN 7a4 khối 7 12 6/1 4 20 4 Tập sự hết ngày 30/9

20 Nguyễn Đăng Hà Sinh
TPCM Tổ KHTN /1t 

Nhóm trưởng Sinh học
8/3->8/6,  khối 9 18 19 0

21 Lê Thị Thu Hằng Sử Nhóm trưởng Lịch sử 8a4 Khối 8, 9 17 21 2

22 Chu Nhật Quỳnh Sử Thư kí hội đồng /2t 6/1,6/2, khối 7, GDDP 6/1 19 21 2

23 Nguyễn Thị Thu Ngân TD
UV BCH Cong đoàn / 1t 

Nhóm trưởng Thể dục
Khối 6, 8 22 23 4

24 Đào Minh Hùng TD Khối 7, 9 22 22 3

25 Đỗ Thị Thu Thảo Tin
Cơ sở dữ liệu Bộ 4t;

Nhóm trưởng Tin học
6a1 Khối 6, 7/4->7/6 11 19 0

26 Lâm Thị Tố Uyên Tin Khối 8,9 22 22 3

27 Đinh Phan Xích Long Tin TPT Đội TNTP HCM 7/4->7/6 6 6

28 Phạm Hoàng Thụy Anh Toán 6a5 6/3->6/5, 7/5 16 20 1

29 Hoàng Thị Thủy Toán 9a1 8/3,8/6,9/1,9/2 16 20 1

30 Vũ Văn Quyết Toán
Webside trường 3t

Nhóm trưởngToán
9a3 6/1, 6/2,9/3 12 19 0

31 Nguyễn Thị Phương Mai Toán 9a4 8/4,8/5,9/4,9/5 16 20 1

32 Trương Trí Dũng Toán 7/1,7/6,8/1,8/2 16 16 -3

33 Nguyễn Thị Hồng Loan Toán 7/2->7/4 12 12 -7 Chồng bệnh nan y

Trần Phương Vũ Toán tranphuongvu0689@gmail.com Dạy thế cô Loan

34 Nguyễn Trầm Hoàng Ngọc Văn 7a2 6/1,6/2,7/1,7/2 16 19 0 Cô Ân dạy 1 tiết

35 Phan Thị Diệu Linh Văn 7a6 7/6,9/3,9/4 14 18 -1

36 Hà Thị Tuyết Mai Văn Tổ trưởng Công Đoàn Tổ KHXH /1t 8a6 6/3->6/5,8/6 16 19 0 Cô Ân dạy 1 tiết

37 Lê Thị Hồng Hạnh Văn Nhóm trưởng Ngữ văn 9a5 9/1,9/2,9/5 15 19

38 Cô Thủy (GV thỉnh giảng) Văn vuongthuy0510@gmail.com 7/3,7/4 8 16 0979739056
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39 Cô Như (GV thỉnh giảng) Văn lenhu.1996@gmail.com 7/5,8/1 8 8 0378486102

40 Cô Trang (GV thỉnh giảng) Văn trangtrang.nguyenvo@gmail.com 8/2->8/5 16 14 0388512282

41 Đặng Phạm Lan Anh Văn Gửi PHT QĐ tiếp nhận VC về THCS Nguyễn Trãi - GVap ngày 28/8 Chờ QĐ quận BTh

42 Cô Đinh Thị Thiên Ân Văn 2 tiết lớp cô Ngọc, cô Mai 2 2 Hiệu trưởng

43 Nguyễn Thị Hồng Thắm NV Kế toán

44 Phan Thị Bích Thủy NV Thư viện-Thủ quỹ

45 Hồ Thị Anh NV Y tế

46 Trần Thị Xuân Trang NV Tổ trưởng Tổ VP (TB-THTN)

47 Nguyễn Thị Thu Hiền NV Văn thư - Học vụ 

48 Trần Vũ An NV Bảo vệ

49 Vũ Kim Hùng NV Bảo vệ

50 Trần Thị Thảo NV Phục vụ

51 Nguyễn Thị Nhi NV Phục vụ

52 Phan Thị Bích Vân NV CTrGD (2 ngày trực tại trường)

* Thiếu nhân sự Trưởng ban Thanh tra nhân dân

* Các GV thiếu tiết, phụ trách CNTT khác sẽ được phân công sau 

* Các GV dư tiết sẽ tính phụ trội cuối NH đúng quy định

Căn cứ TT 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với GV PT ngày 21/10/2009, TT 15/2017 bs 

TT28 và TT 08/2016/TT-BGDĐT về GV làm công tác công đoàn không chuyên trách ngày 28 tháng 

03 năm 2016 + PPCTr SGK 2018 cho khối 6.

Bình Thạnh, ngày 30 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

* Chưa phân công môn GD địa phương  khối 6 (1t/1uần) 

* GV có tính số tiết CNTT sẽ không hưởng hỗ trợ 200k/tháng, 

bổ sung công tác Phổ biến PL được hỗ trợ 200.000 đồng/ tháng

Đinh Thị Thiên Ân

(Đã kí)


